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ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH TP.HỒ CHÍ MINH


***
TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2011

Số: 67/BC-ĐTN
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Giải pháp công tác Đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ 
tại các trường đại học, cao đẳng
________


Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thành phố năm 2010, 2011, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại một số trường đại học áp dụng hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, đặc biệt là giải pháp công tác đoàn viên và phương thức tổ chức sinh hoạt đoàn. Ban Thường vụ Thành Đoàn báo cáo những vấn đề chính về giải pháp công tác Đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng Thành phố như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM HỌC CHẾ TÍN CHỈ VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG TÁC ĐOÀN TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG: 
1. Đặc điểm 
Đào tạo theo học chế tín chỉ là hình thức đào tạo phổ biến trên thế giới hiện nay. Tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến, mô hình này được áp dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả cao. Với quy trình đào tạo có tính chất mềm dẻo, lấy người học làm trung tâm, chương trình đào tạo theo tín chỉ sẽ tạo cho người học tính chủ động cao trong việc lựa chọn kiến thức để trang bị cho bản thân và lựa chọn tiến trình học tập phù hợp với năng lực của mình. 

Đào tạo theo tín chỉ có đặc điểm chung như sau: sinh viên phải hoàn thành một số lượng tín chỉ trong một khoảng thời gian đào tạo (theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 120 tín chỉ trong vòng 04 năm đối với hệ đại học). Mỗi môn học được quy định tương đương với một số lượng tín chỉ nhất định. 
Việc chuyển đổi sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một xu hướng tất yếu của các trường đại học, cao đẳng cả nước để hướng đến xây dựng một nền giáo dục Đại học hiện đại. Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, khi cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập chưa đủ thì việc chuyển đổi sang học chế tín chỉ của mỗi trường có sự khác nhau nhất định về lộ trình, kế hoạch, mô hình tổ chức. Điều đó cũng đồng thời xuất phát từ đặc điểm tình hình sinh viên, quy mô đào tạo hiện có của mỗi trường. 

Đặc điểm tín chỉ ở từng trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh khi áp dụng hình thức đào tạo này không hoàn toàn giống nhau, tùy lộ trình tín chỉ hóa của nhà trường. Ở một số trường có thời gian áp dụng học chế tín chỉ tương đối dài, quyền lựa chọn của sinh viên khá lớn. Ngoài các điều kiện dành cho các môn học tiên quyết (để học được môn B, phải hoàn thành và có chứng chỉ môn A), môn học trước (phải học trước khi học một môn khác), sinh viên năm nhất hoàn toàn có quyền chọn học các môn ở chương trình năm thứ tư và ngược lại theo nhu cầu cá nhân. Trong tổng số các tín chỉ, có các môn học bắt buộc (cần có chứng chỉ để tốt nghiệp, hoặc cần có chứng chỉ để học môn khác), có một số môn là các môn lựa chọn. Sinh viên đăng ký ngành học nào, sẽ phải đăng ký và hoàn thành các môn học bắt buộc trong ngành học đó. 
Hiện nay, ở đa số các trường, số lượng các môn lựa chọn chiếm tỉ lệ thấp và chỉ giới hạn trong từng ngành học, từng khoa, ít khi được chọn môn học ở các khoa khác. Sinh viên chưa có nhiều sự lựa chọn, ngoài việc chọn thời điểm học của mỗi môn trên cơ sở số lượng lớp mở của trường, khoa trong từng học kỳ. Ngoại trừ các môn thuộc chuyên ngành, các môn học mang tính chất đại cương và cơ sở sĩ số lớp khá đông, khoảng trên 100 sinh viên trong một giảng đường.
2. Đánh giá tác động của học chế tín chỉ và mô hình học chế tín chỉ của các trường đại học, cao đẳng tại TP. Hồ Chí Minh đến công tác Đoàn:
2.1. Thuận lợi:
- Với đặc điểm tạo sự chủ động, thuận lợi cho người học; phát huy tính sáng tạo, tự tìm tòi, nghiên cứu của sinh viên, đào tạo theo học chế tín chỉ đã và đang góp phần hình thành một lớp sinh viên mới năng động, sáng tạo trong các hoạt động, phong trào sinh viên. Sự chủ động của sinh viên trong việc quyết định thời gian biểu học tập giúp sinh viên chủ động hơn trong việc tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Đây là ưu điểm lớn nhất của việc đào tạo theo học chế tín chỉ đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học.
- Phương thức đào tạo tín chỉ đòi hỏi tổ chức Đoàn - Hội trong trường đại học, cao đẳng cần đổi mới phương thức triển khai hoạt động, tập hợp thanh niên, quản lý đoàn viên; tạo động lực để sáng tạo hoạt động, nâng cao tính kế hoạch trong xây dựng, triển khai phong trào; tăng cường khả năng tiếp cận với nhu cầu đa dạng của sinh viên theo điều kiện học tập để tổ chức phong trào.  

- Mô hình đào tạo tín chỉ hiện nay chưa phá vỡ toàn bộ mô hình các lớp học truyền thống. Phương thức tổ chức hoạt động Đoàn tại đa số các trường về tổng thể cũng chưa bị tác động đáng kể. Sinh viên vẫn được đào tạo theo các khoa, do vậy vẫn có thể tồn tại các Đoàn cơ sở, liên chi đoàn và liên chi hội theo khoa; ít có sự xáo trộn sinh viên giữa các năm học. Đa số các trường vẫn duy trì hình thức lớp sinh viên, vai trò của cố vấn học tập (trong học chế niên học là cán bộ phụ trách lớp, giảng viên chủ nhiệm) vẫn có tác động đáng kể đến sinh hoạt, học tập của sinh viên; một số trường có xác định thời gian biểu cho sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn - Hội, áp dụng mô hình câu lạc bộ, đội, nhóm, là nòng cốt cho các loại hình hoạt động của sinh viên là điều kiện thuận lợi cho tổ chức sinh hoạt.
2.2. Khó khăn, thách thức:
- Việc chuyển đổi hoàn toàn sang học chế tín chỉ đã, đang và sẽ tác động rất lớn đến hoạt động ở cấp chi đoàn - tế bào của tổ chức Đoàn khi các thành viên trong tập thể chi đoàn không có điều kiện gắn bó thường xuyên với nhau, mối liên kết truyền thống, sức sống của tập thể chi đoàn tổ chức theo lớp sinh viên sẽ bị giảm sút rất lớn, chất lượng cán bộ chi đoàn hiện nay sẽ không thể đáp ứng nhu cầu tổ chức hoạt động một cách chủ động, thích hợp với hoàn cảnh, điều kiện mới. 

- Cơ cấu chi đoàn theo lớp truyền thống bị phá vỡ, cơ cấu về cấp bộ Đoàn trong mỗi trường cũng có thể thay đổi, việc thực hiện một số quy định mang tính nguyên tắc của tổ chức Đoàn gặp khó khăn: sinh hoạt chi đoàn định kỳ, thông tin triển khai hoạt động, công tác nắm bắt, quản lý, đánh giá chất lượng của đoàn viên. Trong đó, mô hình tổ chức chi đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ trở thành vấn đề khó khăn lớn, cần tập trung tìm hướng giải quyết.  
- Cùng với việc chủ động về thời gian học tập, nhiều sinh viên sẽ lựa chọn thêm những môn học bổ trợ hoặc rút ngắn thời gian khóa học. Việc dành tối đa thời gian cho công tác học tập sẽ giảm thiểu thời gian tham gia các hoạt động phong trào. Tổ chức Đoàn sẽ gặp khó khăn hơn trong việc thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động. 
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐANG THỰC HIỆN TẠI CƠ SỞ:

Trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức do phương thức đào tạo học chế tín chỉ tác động đến công tác Đoàn, một số Đoàn trường đại học, cao đẳng đã chủ động tìm kiếm, thử nghiệm mô hình hoạt động trên cơ sở điều kiện đào tạo của đơn vị. Các giải pháp tập trung giải quyết vấn đề cơ bản là mô hình tổ chức chi đoàn trong điều kiện học chế tín chỉ. Sau đây là hai mô hình có thể áp dụng đối với các đơn vị đào tạo theo học chế tín chỉ. 
1. Mô hình chi đoàn theo giai đoạn học tập của sinh viên
1.1. Điều kiện áp dụng:

- Tỉ lệ “tín chỉ hóa” chương trình đào tạo cao. 

- Trường có phân chia rõ rệt hai giai đoạn đào tạo: khối kiến thức cơ sở, đại cương và khối kiến thức chuyên ngành.

- Không tồn tại lớp sinh viên cho cả khóa học hoặc lớp sinh viên có tồn tại nhưng chỉ mang tính tương đối, điều kiện học tập của các lớp này là như nhau, trong cùng một không gian và thời gian cụ thể.
1.2. Giải pháp: (Theo sơ đồ, mô hình đính kèm)

- Đối với sinh viên năm nhất mới vào học, các chi đoàn được thành lập dựa trên danh sách phân chia lớp của phòng đào tạo. Đoàn trường sẽ chỉ định ban chấp hành chi đoàn (BCH) lâm thời và sau 3 tháng các chi đoàn này sẽ tổ chức đại hội. Đối với những lớp quá đông sinh viên, Ban chấp hành Đoàn trường cần chủ động rà soát danh sách, phân chia danh sách đoàn viên, thanh niên của lớp, thành lập các chi đoàn tạm thời với quy mô từ 50- 60 đoàn viên/chi đoàn. Thành lập Liên chi đoàn để tổ chức các hoạt động phong trào chung cho sinh viên cùng khóa. 
- Hết giai đoạn đào tạo đại cương, sinh viên sẽ tự do chọn chuyên ngành, lúc này các chi đoàn ban đầu cũng sẽ được giải tán và thay vào đó là thành lập các chi đoàn theo từng chuyên ngành. Ban chấp hành các chi đoàn chuyên ngành sẽ được chỉ định. 
- Đối với những sinh viên bị rớt giai đoạn (còn nợ môn) thì tùy vào số lượng, có thể thành lập các chi đoàn riêng theo từng khoa. Chi đoàn này được duy trì cả ở các giai đoạn tiếp theo vì những sinh viên này có chung một đặc điểm là cùng trễ một học kỳ. Trong trường hợp đoàn viên trong chi đoàn này quá ít thì khi vào chuyên ngành sẽ giải tán chi đoàn, chuyển đoàn viên về với chi đoàn chuyên ngành tương ứng khóa sau. Có thể căn cứ vào số lượng môn còn nợ và điều kiện gắn bó của đoàn viên còn nợ môn với các khóa mới để bàn giao các đoàn viên này về sinh hoạt ở các chi đoàn của khóa mới. 
- Đối với các chi đoàn chuyên ngành hoặc đối với những trường đã “tín chỉ hóa” 100% có thể quản lý đoàn viên theo mô hình các câu lạc bộ, đội, nhóm của Đoàn – Hội Sinh viên Khoa và các nhóm học tập, tổ thực tập, thảo luận ở các lớp môn học. Ban chấp hành chi đoàn sẽ quản lý đoàn viên thông qua nhóm trưởng. Các nhóm này được thành lập trên cơ sở tự do lựa chọn thành viên nên đa số các thành viên trong nhóm gắn kết với nhau rất tốt trong học tập và sinh hoạt. Giải quyết được vấn đề nắm bắt tình hình những đoàn viên không thường xuyên đến lớp; việc triển khai và tổ chức các hoạt động trong chi đoàn cũng gặp nhiều thuận lợi.
- Tăng cường quản lý đoàn viên, hoạt động đoàn viên bằng công nghệ thông tin, đổi mới cách thức đánh giá chất lượng đoàn viên bằng việc xác định những công việc cụ thể, phối hợp và tận dụng tối đa các kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên trong phân tích, đánh giá chất lượng đoàn viên. 
1.3. Một số vấn đề cần chú ý: 
- Giải pháp hoàn toàn phụ thuộc vào chương trình đào tạo của từng khoa; những trường hợp đoàn viên học chậm mà sau 2 học kỳ của giai đoạn chuyên ngành vẫn chưa tốt nghiệp, hoặc đã hoàn thành hết tất cả chương trình nhưng chỉ còn nợ 1, 2 môn học, tuy có bàn giao cho chi đoàn mới nhưng điều kiện nắm bắt, theo dõi, phân công nhiệm vụ khá khó khăn do thời gian học tập rất ít.  
- Việc tách, nhập chi đoàn thường xuyên sẽ ảnh hưởng lớn đến sự gắn kết giữa các thành viên trong 01 tập thể chi đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn cũng chịu sức ép rất lớn, khó khăn trong công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ từ cơ sở, từ thực tiễn hoạt động. Bên cạnh đó, tách nhập chi đoàn liên tục còn dẫn đến việc khó đảm bảo quyền bầu cử của đoàn viên, do ít có chi đoàn tồn tại đủ lâu để tiến hành đại hội theo quy định (01 năm 01 lần). 
- Việc quản lý đoàn viên qua mã vạch, qua phần mềm quản lý, qua các giấy chứng nhận tham gia hoạt động từ cấp trường không thể thay thế việc tổ chức sinh hoạt chi đoàn định kỳ. 
2. Mô hình chi đoàn theo lớp sinh viên:
2.1. Điều kiện áp dụng:

- Lớp sinh viên thành lập từ đầu khóa và tồn tại ổn định đến cuối khóa học.

- Quyền lựa chọn môn học và tiến độ học tập của sinh viên không lớn hay nói cách khác là tỉ lệ “tín chỉ hóa” chương trình đào tạo chưa cao. Nhà trường quy định chặt chẽ các môn học (cả bắt buộc và tự chọn) cho sinh viên vào mỗi năm học, tùy vào điều kiện cụ thể về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, cố vấn học tập.
2.2. Giải pháp
- Tổ chức chi đoàn theo lớp sinh viên tương tự như hình thức niên chế.
- Đối với các đoàn viên học vượt, đoàn trường vẫn tổ chức cho các đoàn viên sinh hoạt theo chi đoàn cũ, do số lượng các đoàn viên này không lớn. Đối với các đoàn viên học chậm, học rớt giai đoạn, các Đoàn trường bố trí cho đoàn viên tiếp tục sinh hoạt trong chi đoàn cũ. Khi chi đoàn đã giải thể do đoàn viên tốt nghiệp, đoàn viên học chậm tiếp tục được phân về chi đoàn lớp sinh viên mà đoàn viên đó có nhiều môn học nhất.
2.3. Một số vấn đề cần lưu ý:
- Do đây là mô hình áp dụng trong giai đoạn thực hiện “tín chỉ hóa” chương trình đào tạo của nhà trường nên phương thức hoạt động khá ổn định, chưa chịu nhiều xáo trộn về cơ cấu tổ chức. 
- Các đơn vị áp dụng mô hình này cần chủ động vận dụng thêm một số giải pháp của mô hình chi đoàn ở các đơn vị “tín chỉ hóa” cao (mục II.1) , đặc biệt là trong công tác quản lý đoàn viên, theo dõi, đánh giá chất lượng đoàn viên, tạo tiền đề tốt cho việc đổi mới phương thức hoạt động khi nhà trường đẩy mạnh “tín chỉ hóa” chương trình đào tạo. 

III. CÁC VẤN ĐỀ CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI:
1. Đối với các trường đã áp dụng học chế tín chỉ

- Ban Thường vụ Đoàn trường cần nhanh chóng xác định mô hình tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện áp dụng học chế tín chỉ tại đơn vị; nghiên cứu các mô hình trên để vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể của nhà trường. Tận dụng hiệu quả các yếu tố thuận lợi của học chế tín chỉ để triển khai phong trào, thực hiện công tác Đoàn. 
- Phát huy tối đa vai trò, sự chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở trong việc tổ chức, phát động các phong trào, nội dung hoạt động. Trong đó, quan trọng nhất là ban chấp hành chi đoàn, ban chấp hành Đoàn cơ sở, liên chi đoàn.
- Tiếp tục tăng cường nguồn lực, quan tâm nhiều hơn đến hoạt động cấp chi đoàn; đầu tư mạnh mẽ cho chất lượng cán bộ chi đoàn thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng, các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, tham mưu nhà trường có chế độ chính sách cho bí thư chi đoàn v.v…
- Phát triển mạnh các loại hình câu lạc bộ theo nhu cầu sinh viên, gắn hoạt động đoàn với nhiệm vụ học tập, nghiên cứu khoa học sinh viên, từ đó tăng cường hiệu quả tập hợp thanh niên.

- Có cơ chế hợp lý để phát huy tốt vai trò của đội ngũ đoàn viên giáo viên trong việc định hướng, tư vấn học tập cho sinh viên, quản lý sinh viên theo đơn vị lớp môn học, các câu lạc bộ đội nhóm. 

- Phối hợp tốt với cấp ủy, nhà trường trong việc quản lý đoàn viên, sinh viên nói riêng và trong công tác sinh viên nói chung. 
2. Đối với các trường chưa áp dụng hoặc đang trong quá trình xây dựng các quy chế cho học chế tín chỉ: 
Ngoài các nội dung trên, Ban Thường vụ Đoàn trường cần tham gia tích cực vào quá trình xây dựng quy chế đào tạo, các quy chế, quy định về công tác học sinh sinh viên của trường. Từ đó xác lập vai trò của tổ chức Đoàn, cũng như hình thành các thiết chế, quy định cần thiết, thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đoàn trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt  lưu ý hình thức tổ chức hoạt động phải linh hoạt, đa dạng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức quản lý và đánh giá mức độ sinh hoạt của đoàn viên một cách chính xác và kịp thời.

Trên đây là báo cáo tình hình áp dụng học chế tín chỉ tại các trường đại học, cao đẳng và giải pháp công tác Đoàn trong điều kiện mới.


TM. BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
                                                                                          (đã ký)

Lê Quốc Phong
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